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(Mẫu 3.2)

DANH MỤC THỎA THUẬN QUỐC TẾ DỰ KIẾN KÝ TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2026
	Số TT
	Cơ quan đề xuất ký
	Danh nghĩa ký
	Loại văn bản
	Tên văn bản 
	Nước ký kết
	Đối tác nước ngoài
	Thời điểm dự kiến ký
	Ghi chú

	
	
	(Địa phương/cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc)
	(TTQT, văn bản hợp tác quốc tế…)
	
	
	
	
	

	1
	Sở Ngoại vụ
	Ủy ban nhân dân thành phố
	TTQT
	Biên bản Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế giữa các tỉnh Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam, Trung Quốc lần thứ XII
	Trung Quốc
	Chính quyền nhân dân tỉnh Vân Nam
	Tháng 8/2026
	

	2
	Sở Y tế
	Sở Y tế
	TTQT
	Bản ghi nhớ về việc tăng cường hợp tác nhằm bảo vệ tính mạng và an toàn cho công dân Hàn Quốc tại Hải Phòng thông qua hỗ trợ y tế khẩn cấp giữa Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Sở Y tế thành phố Hải Phòng
	Hàn Quốc
	ĐSQ Hàn Quốc tại VN
	Nửa cuối năm (thời điểm cụ thể phụ thuộc vào xác nhận của ĐSQ HQ tại VN)
	

	3
	Sở Nông nghiệp và Môi trường 
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	TTQT
	Biên bản ghi nhớ hợp tác về xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảm phát thải các-bon thành phố HP giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050 giữa Sở Nông nghiệp và Môi trường và Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc và Công ty Global Advisory Co. và Công ty TNHH Allotrope Vietnam
	Úc
	Công ty Global Advisory Co.
	Quý III
	

	4
	Sở Ngoại vụ
	UBND TP
	TTQT
	Thỏa thuận thiết lập quan hệ thành phố kết nghĩa với Suwon (Hàn Quốc)
	Hàn Quốc
	Chính quyền thành phố Suwon
	Dự kiến trong 2 tháng cuối năm (phụ thuộc vào lịch thăm và làm việc của Thị trưởng Suwon tại HP)
	


Chú thích:

· TTQT (Thỏa thuận quốc tế) bao gồm: 1. TTQT nhân danh Nhà nước, Chính phủ: các thỏa thuận quy định tại Mục 1 Chương II của Luật Thỏa thuận quốc tế 2020, cụ thể: (i) ký, thông qua nhân danh Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội; (ii) Nội dung thể hiện ý định, cam kết, nhận thức chung, sự nhất trí về hợp tác và có thể dẫn chiếu ĐƯQT và văn kiện quốc tế khác mà Việt Nam là thành viên; (iii) Không làm thay đổi, phát sinh, chấm dứt quyền, nghĩa vụ của nước CHXHCN Việt Nam theo pháp luật quốc tế và tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam; (iv) Tên gọi là thỏa thuận, thông cáo, tuyên bố, ý định thư, bản ghi nhớ, chương trình, kế hoạch hoặc tên gọi khác, trừ tên gọi riêng của ĐƯQT (công ước, hiệp ước, định ước, hiệp định); 2. TTQT ký nhân danh cơ quan nhà nước ở Trung ương (như: Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan thuộc UBTVQH, Kiểm toán nhà nước, Văn phòng Chủ tịch nước, TANDTC, VKSNDTC, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ), cơ quan cấp tỉnh (HĐND, UBND), cơ quan trung ương của tổ chức; 3. Văn bản giữa các đơn vị trực thuộc cơ quan nhà nước ở Trung ương (như Tổng Cục, Cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ), cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã ở khu vực biên giới, cơ quan cấp tỉnh của tổ chức chính trị -xã hội; tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp; tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp với đối tác nước ngoài.

· Ký nhân Đoàn cấp cao: nêu tên và thời gian chuyến thăm của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam ra nước ngoài hoặc Lãnh đạo cấp cao nước ngoài, tổ chức quốc tế thăm Việt Nam nếu ĐƯQT, TTQT được ký kết nhân dịp đoàn cấp cao đó. 
